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P r e s s i n g  m a c h i n e



HOT PRESS MACHINE

MÁY ÉP NÓNG 

BY 214x8/10(1)HRC-A1MODEL BY214X8/12(3)HRC-A1 BY214x8/20(5)Z

1000 KN 1200 KN 2000 KN
Tổng lực nén
Total pressure

1 3 5
Số khe làm việc 
Working layer

2 - 1300 x 2500 x 42 mm 4 - 2500 x 1300 x 42 mm 5 - 2700 x 1370 x 42 mm
Số và kích thước của mỗi khe
Platen No. & size

300 mm 120 mm 100 mmKhoảng hở
Opening

6 - Ø 85 mm 8 - Ø 85 mm 5 - Ø 150 mm
Số và kích thước xylanh
Cylinder No. & diameter

Gia nhiệt dầu / Electric heated with themic oil Gia nhiệt dầu / Electric heated with themic oil Trao đổi hơi / Steam thermic oil
Phương thức gia nhiệt
Heating way

Tự động / Automatically Tự động / Automatically Bằng tay / Manual
Điều khiển
Control way

22.75 Kw 40.75 Kw 77.5 Kw 
Tổng công suất
Total power

56

HOT PRESS MACHINE - PLYWOOD PRESSING

MÁY ÉP VÁN ÉP

BY214 x 8/60(10)Z3CMODEL BY214 x 8/40(12)Z3C BY214 x 8/80(15)Z3C

6000 KN 4000 KN 8000 KN
Tổng lực ép
Full Pressure

10 12 15
Số khe làm việc
Work layers

16.2 Kgf/cm2 10.8 Kgf/cm2 21.6 Kgf/cm2
Áp suất tối đa bề mặt làm việc
Pressure unit

2700 x 1370 x 42 mm 2700 x 1370 x 42 mm 2700 x 1370 x 42 mmKích thước của tấm ép
Plate No. and Size

70 mm 70 mm 70 mm
Khoảng cách khe
Platen opening

1 φ190 mm; 4 φ240mm 5 φ190 mm 6 φ240 mm; 2 φ150mmSố xy lanh và đường kính
No. and cylinder diameter

Người dùng tự chuẩn bị nồi hơi Người dùng tự chuẩn bị nồi hơi Người dùng tự chuẩn bị nồi hơiChế độ làm nóng
Heating mode User prepares the boiler User prepares the boiler User prepares the boiler

Tự động Tự động Tự độngĐóng mở khe
Platinum open way Automatic Automatic Automatic

15.75 kw 15.75 kw 22.75 kw
Công suất lắp đặt
Installed power

65 mm/s 65 mm/s 65 mm/s
Tốc độ đóng khe
Closed speed



HYDRAULIC COLD PRESSES

SM44 25T/10x2MODEL SM44 25T/10x3

1250 x 1240 mm x2 1250 x 1250 mm x3
Kích thước tấm ép
Press board size

25T x 2 25T x 3
Lực ép lớn nhất
Max. pressure

1000 mm 1000 mm
Khoảng hở lớn nhất
Max. opening

4 Kw 4 Kw 
Công suất
Power

MÁY ÉP NGUỘI

HYDRAULIC COLD PRESS MACHINE

MÁY ÉP NGUỘI

SM 50TMODEL SM 120T

50 Tons 120 Tons
Lực ép lớn nhất
Max. pressure

1250 x 2500 mm 1250 x 2500 mm
Kích thước của tấm ép 
Dimension of the platen

180 mm/min 180 mm/min
Tốc độ làm việc
Working speed

4 Kw 5.5 Kw 
Tổng công suất
Total power

1000 mm 1000 mm
Khoảng cách khe hở
Opening
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AUTOMATIC LAMINATED HOT PRESS PRODUCTION LINE

HỆ THỐNG MÁY ÉP CỬA LIÊN TỤC

MODEL: TM4x8/16

THÔNG SỐ CHUNG / SPECIFICATIONS

850 mmChiều cao bàn 
Working table height

12 – 27 m/minTốc độ băng tải
Conveyor speed

Sử dụng bộ điều khiển trung tâm, có bộ điều khiển riêng lẻ đi kèm
Use central controller

MÁY LĂN KEO 2 MẶT – SMBL 482 / ROLLER TYPE GLUE SPEADER

1350 mmChiều rộng lăn keo lớn nhất
Max. glue roller width

80 mmĐộ dày làm việc tối đa
Max. processing thickness

190 mmĐường kính trục lăn
Roller diameter

0 - 20 m/minTốc độ lăn keo
Glue roller speed

2.2 KwĐộng cơ
Motor

BĂNG TẢI / CONVEYOR

1300 mmChiều rộng băng tải
Conveyor width

2500 mmChiều dài băng tải
Conveyor length

850 mmChiều cao bàn làm việc
Working table height

15 - 25 m/minTốc độ băng tải
Conveyor speed

1.1 KwCông suất động cơ
Power

MÁY XẾP VÁN MẶT –  BQT4110/13/203 / PLANKING MACHINE

1600 KnTổng lực ép
Total pressure

1 kheSố khe làm việc
No.of hot platen

2 - 2500 x 1300 x 42 mmKích thước tấm ép
Size of hot platen

150 mmKhoảng hở
Opening

BĂNG TẢI DẠNG ĐĨA –  BZY 3213/27/975 / DISC CONVEYOR

1300 mmChiều rộng băng tải lớn nhất
Max. conveyor width

2700 mmChiều dài băng tải lớn nhất
Max. conveyor length

975 mmChiều cao làm việc
Working table height

15-25 m/phútTốc độ băng tải
Conveyor speed

 0.75 KwCông suất
Power

2935 x 1300 x 975 mmTổng kích thước
Total size

MÁY ÉP NHIỆT TỰ ĐỘNG VÀO PHÔI VÀ RA PHÔI – BY624X8/16 

AUTOMATIC LOADING UNLOADING HOT PRESS MACHINE

BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC / PLC CONTROLLER

500 x 450 x 1250 mmKích thước
Machine size  

100 KgTrọng lượng
Net weight
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1000 mmChiều rộng xếp tối đa
Max. working width

1300 mmChiều dài xếp tối đa
Max. working length

10 – Ø 85 mmĐường kính xylanh ép
No.& diameter of main cylinder

2 – Ø 85 mmĐường kính xylanh nâng bàn
No.& diameter of raising cylinder

Automatic, verticalLên phôi và xuống phôi
Loading and unloading

18 m/phútTốc độ làm việc
Working speed

Gia nhiệt bằng dầuPhương thức làm nóng
Heating way

120 °CNhiệt độ làm việc lớn nhất
Max. working temperature

Tự độngPhương thức điều khiển
Opening way of hot platen 

44.05 KwTổng công suất
Installed power



HIGH PREQUENCY WOOD BENDING MACHINE

MODEL SM C33H10

MÁY ÉP THỦY LỰC / HYDRAULIC COLD PRESS MACHINE

120 T
Lực ép
Max. pressure

5.5 Kw 
Công suất máy
Power

1000 mm
Khoảng hở ở giữa
Opening

1250 x 2500 mm
Kích thước tấm ép
Dimension of the platen

2700 x 2100 x 1300 mm
Kích thước máy
Machine size

TỦ PHÁT CAO TẦN / HIGH FREQUENCY GENERATORS

3 phase / 200 - 440 V
Điện áp chính
Mains voltage

15 Kw
Công suất vào
Input power

10 Kw
Công suất ra
Output power

Thủy lực / Hydraulic
Kiểu ép
Pressing mode

1000 x 800 x 1600 mm
Kích thước máy
Machine size

400 kgs
Trọng lượng máy
Net weight

MÁY ÉP CONG CAO TẦN

HIGH PREQUENCY WOOD BENDING MACHINE

MODEL SM C44H35

MÁY ÉP THỦY LỰC / HYDRAULIC COLD PRESS MACHINE

120 T
Lực ép
Max. pressure

5.5 Kw (7,5HP) 
Công suất máy
Power

1200 mm
Khoảng hở ở giữa
The gaps in the middlee

1200 x 1200 mm
Kích thước tấm ép
Dimension of the platen

1500 x 1200 x 3000 mm
Kích thước máy
Machine size

1600 kg
Trọng lượng
Net weight 

TỦ PHÁT CAO TẦN / HIGH FREQUENCY GENERATORS

3 phase / 380V 
Điện áp
Mains Voltage

35 Kw 
Công suất
Power

1400 x 1000 x 1700 mm 
Kích thước máy
Machine size

400 kg
Trọng lượng
Net weight

MÁY ÉP CONG CAO TẦN
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VACUUM MEMBRANE PRESS MACHINE

MÁY ÉP HÚT CHÂN KHÔNG

MODEL WV 2500A

2500 x 1100 mm/ 2500 x 1250 mm
Kích thước bàn
Worktable size

15 Kw
Tổng công suất
Total power

- 0.1 Mpa
Chân không
Max. vacuum pressure

5800 x 1500 x 1300 mm
Kích thước máy
Machine size

1300 kgs
Trọng lượng máy
Net weight

300 TONS MEMBRANE PRESS

MÁY ÉP HÚT CHÂN KHÔNG

MODEL BY 994 x 8/30

2942 KnTổng lực ép
Total pressure

02Số mặt ép
No. pressing

01Số khoảng hở
Working layer

Từ dưới lên / From the bottom up
Loại ép
Presses

2440 x 1220 mmKích thước bàn làm việc
Worktable size

2 (2700 x 1370 x 52 mm)Kích thước và số lượng tấm ép
Platen no. & size

6 (Ø150 mm)Đường kính và số lượng xi lanh
Oil cylinder no. & diameter

28 MpaÁp suất dầu
Rated oil pressure

Dầu gia nhiệt

Electric heating with thermic oil

Phương pháp gia nhiệt
Heating way

300 mmKhoảng hở giữa 2 bề mặt khi mở
Opening

54.6 KwCông suất 
Installation power

0.8 MpaKhí nén
Air pressure

120 °CNhiệt độ ép tối đa
Max. working temperature

17 mm/secTốc độ đóng mở
Closing speed

Tự động/Automatically
Mở tấm ép
Platen opening way
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